
 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU  

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 12 tháng 5 năm 2025 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai 

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Đại lý 

17.00 

(11/5) 
VTT 37 3.5 78.7 3298 N/A Cửa Lò 

Cầu 4, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
P/S N/A 

17.00 

(11/5) 
PHUC THUAN 25 2.0 69 1956 N/A Cửa Lò 

Cầu 2, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
P/S N/A 

17.00 

(11/5) 
NS SHENZHEN 6.9 199.9 64215 VS07+NH89+NH98 Vissai P/S 

Cầu 5 Bến số 1, 

Cảng Vissai 
KPB 

17.15 

(11/5) 
SINH DOI 102 3.0 79 3629 N/A Cửa Lò 

Cầu 1, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
P/S N/A 

17.30 

(11/5) 
QUANG HUNG 668 3.0 79.48 3227 N/A Cửa Lò 

Cầu 4, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 

Cầu 2, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
N/A 

18.00 

(11/5) 
TY XU RUI 7.8 140.19 13830 BT04+CL09 Cửa Lò 

Cầu 3, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
P/S VMC 

18.30 

(11/5) 
LAM HONG 99 2.6 79.98 2236 N/A Cửa Lò P/S 

Cầu 3, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
N/A 

19.00 

(11/5) 
PHUC THINH 18 2.0 69 1945 N/A Cửa Lò P/S 

Cầu 2, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
N/A 

19.30 

(11/5) 
OCEAN LUCKY 6.4 109.8 8408.8 BT04+CL16 Cửa Lò 

Cầu 5, Cty TNHH 

cảng Cửa Lò 
P/S CLSC 

20.30 

(11/5) 
VIETSUN HARMONY 6.9 117 7650 BT04+CL09 Cửa Lò 

Cầu 5, Cty TNHH 

cảng Cửa Lò 
P/S CLSC 
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21.30 

(11/5) 
ZHONG YANG SHUN 4.5 111.5 5650 BT04+CL16 Cửa Lò P/S 

Cầu 5, Cty TNHH 

cảng Cửa Lò 
VMC 

22.00 

(11/5) 
HAI PHONG 89 3.0 84 3680 VS07 Vissai 

Cầu 2 Bến số 1, 

Cảng Vissai 
P/S N/A 

22.30 

(11/5) 
THUAN TRUNG 03 4.5 79.8 3428 N/A Vissai 

Cầu 3 Bến số 1, 

Cảng Vissai 
P/S N/A 

23.30 

(11/5) 
NASICO NAVIGATOR 6.3 134.3 7278 BT04+CL16 Cửa Lò P/S 

Cầu 4, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
GLS 

00.00 LAM HONG 99 2.6 79.98 2236 N/A Cửa Lò 
Cầu 3, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
P/S N/A 

07.00 SINO OCEAN NO.1 4.5 87 4150 CL09 Cửa Lò P/S 
Cầu 3, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
VMC 

08.00 MAT TROI VIET 36 3.0 79.9 3877 N/A Vissai 
Cầu 1 Bến số 1, 

Cảng Vissai 
P/S N/A 

11.30 NASICO NAVIGATOR 7.3 134.3 7278 BT04+CL16 Cửa Lò 
Cầu 4, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
P/S GLS 

12.15 LONG PHU 16 6.9 112.37 7786 BT04+CL16 
Nghi 

Hương 
P/S 

Phao XD Nghi 

Hương 
CLSC 

13.00 VIETSUN FORTUNE 5.4 117 7990 BT04+CL16 Cửa Lò P/S 
Cầu 5, Cty TNHH 

cảng Cửa Lò 
CLSC 

Nơi nhận:   
- Giám đốc (để báo cáo); 

- Phó GĐ (để theo dõi); 

- Đ.D Cửa Lò, VTS Cửa Lò (để thục hiện); 

- Các phòng: AT-ANHH,TC-KT; 

- Chi nhánh Hoa tiêu HH KV VI; 

- Xí nghiệp XD: Cảng Cửa Lò, Cảng Bến Thủy; 

- Công ty TNHH Cảng Cửa Lò; Cty CP XMSL Nghệ An; 

- Cty CP XD Nghệ An; Tổng kho XD DKC; 

- Cty CPTMXL&XNK Miền Trung; 

- Website Cảng vụ Hàng hải Nghệ An; 

- Lưu: QLKCHT. 

Nghệ An, ngày 11 tháng 5  năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Xuân Thủy 
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